
ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH TÂY NINH

Số: 156 /NQ-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách

những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ỦY BAN BÀU CỬ TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày

25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 8545/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân

dân tình về việc thành lập Úy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh; Quyết  định số 10197/QĐ-

Ủy ban nhân dân ngày 12/12/2025 về bổ sung thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Tây

Ninh; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 về thay đổi thành viên Uy.
ban bầu cử tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của Uy ban Bầu cử

tỉnh về công bổ danh sách chính thức những người ủng cử đại biểu Hội đồng nhân

dân tình Tây Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử trên địa

bàn tỉnh;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây

Ninh khóa XI, nhiệm ky 2026 - 2031,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 81 đại

biểu.

(Đính kèm danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhãn dân

tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ủy

ban bầu cử các xã, phường, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh, các cơ

quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông báo kịp thời kết quá bâu cữ và

danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa
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XI, nhiệm kỷ 2026 - 2031 quy định tại Điều 1 Nghị quyết này đến Nhân dân, cử

tri trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- BTT UBTWMTTQ Việt Nam;

- Bộ Nội vụ;

- TT.TU+TT.HĐND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo bâu cử;
- UBND tỉnh;

- Uy ban MTTQVN tỉnh;

- Sở, ban, ngành, TC CT-XH tỉnh;

- Báo và PTTH Tây Nỉnh (đưa tin);

- TTPVHCC tỉnh (đăng công báo);

- Lưu: VT, SNV, Т.

(b/c)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA XI

NHIỆM KỲ 2026-2031

Giáo

dục phố

thông

Chuyên môn, nghiệp

Trình độ

Học hàm,

học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại ngữ

Đơn vị bầu
STT Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Noi ở hiện nay

LỄ PHAN MỸ AN
Đơn vị bầu

cử số 9
01/6/1977 N Việt Nam | Kinh Không

Phường Tân
Nich tính Tây
Ninh, tỉnh Tây

Ninh

Số 305, đường Tua
Hai, khu phỗ 20,

phường Tân Ninh.

tinh Tây Ninh

12/12

Đạai học chuyên
ngảnh kẽ toản doanh

nghiệp; Đại học

chuyền ngành quân
lý dự ản; Trung cắp
kẻ toán tin học; Thạc

sĩ quản lý dự án

Thac sĩ Cao cấp
Tiếng Anh

trinh độ B

2 NGUYỄN THẺ ANH
Đơn vị bầu

cử số 26
04/12/1979

3 PHẠM VẪN BÓN
Đơn vị bầu

cử số 20
27/3/1977

4 PHẠM TRUNG

CHÁNH
Đơn vị bầu

cử số 3

S

Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nhơn Hòa

Lập, tỉnh Tây
Ninh

Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vàm Cỏ,

tỉnh Tây Ninh

Sô 287, ấp Kênh Nhả

Thờ, xã Nhơn Hòa

Läp, tỉnh Tây Ninh

So 70/2 đường
Nguyễn Trung Trực,
xã Tân Tru, tỉnh Tây

Ninh

Số 9, hẻm 20, đường

30/4, khu phố 14,
phường Tân Ninh.

tỉnh Tây Ninh

12/12

24/02/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Châu

Đốc, tỉnh An

Giang

NGUYỄN THỊ CHI
Đơn vi bầu

cử số 4
10/10/1978 Nữ Viêt Nam Kinh Không

NGUYỄN THỊ KIM

CƯƠNG
Đơn vị bầu
cử sô 21

04/3/1973 N Việt Nam Kinh Không

NGUYỄN VIỆT

CƯƠNGcưo
Đơn vị bầu

vị 
cử số 1

Nghề nghiệp, chức
Nơi công tác

Ngày vào

Đảng (nếu

có)

Là đại biểu
HĐND (nêu có)

Ghi chú

Phó Giám đốc
Sở Tư pháp

tinh Tây Ninh
20/12/2003 - Tinh: nhiệm kỳ

2021-2026

Trung cấp Luật, Đại

học Hành chính
Cử nhân Cao cấp

Tiếng Anh
RI

trinh độ B1

Phó Bị thư Đảng ủy,

Bi thư Đảng ủy cơ

sở UBND xã, Chủ

tịch UBND xã

UBND xã Hậu

Thanh, tỉnh
Tây
Tây Ninh

25/6/2003 Không

12/12
Đai học Luật; Thạc

sĩ Chính trị học
Thạc sĩ Cao cảp

Tiếng Anh

trình độ B1

Tinh ủy viên, Bị thư

Đảng ủy xã

12/12

Đại học Kinh tế đổi

ngoại, Thạc sĩ Kinh

tẽ đối ngoại và quântề đối

tri kinh doanh

Thạc sĩ Cao câp
Tiêng Anh

trỉnh độ B1
Chánh Văn phòng

Xã Thải Mỹ,

Thành phổ Hồ
Chi Minh

Tổ 13, ấp Tua Hai.

xã Châu Thành, tỉnht

Tây Ninh

12/12
Đại học Luật; Thạc

sĩ Quân lý Nhà nước
Thac sĩ Cao cấp

Tiếng Anh

trình đô B.

Tiêng Trung
(HSK5)

Xã Mỹ Lê, tỉnh
Tây Ninh

Ấp 7, xã Mỹ Lê, tỉnh
Tây Ninh

12/12 Đại học Luật Cử nhân

Bi thư Đảng ủy,

Chủ tích HĐND xã

aạng uy xã

Cân Giuộc,

tinh Tây Ninh

Văn phòng

Đoản Đai biểu
Quốc hội và
HĐND tỉnh

Tây Ninh

25/10/2000 - Tinh: nhiệm kỳ
2021-2026

26/12/2003

- Thanh phỏ Tây
Ninh. nhiệm kỳ
2021-2026

Đảng ủy xã

Hảo Đước,

tinh Tây Ninh

05/9/2005

- Tinh: nhiệm kỳ
20212021-2026;

-Xã: Hảo Đước:

nhiệm kỷ 2021 -
2026

Cao cắp
Tiêng Anh
trình đô B

Phó Bị thư thường

trực Đáng ủy xã

Đảng ủy xã

Mỹ Lẻ tinhMỹ Lê, tỉnh

Tây Ninh

02/01/2000

21/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đan

Thượng, tỉnh
Phủ Thọ

Số 2A, hém 10,

đường Hoảng Lê

Kha, tổ 12, khu phỗ

3, Phường Tân Ninh.

tỉnh Tây Ninh

12/12

Đại học Sư phạm

Tiêng Anh, Đai học

Quản lý Giáo dục:
Thac sĩ Quản lý
Khoa học và Công

nghe

Thac sĩ Cao cấp

Cử nhân

ngôn ngữ

Anh

Phó Trường Ban

Văn hoả - Xã hội

Hội đồng nhân

dần tính Tâydăn tỉnh Tây 17/8/2003
Ninh

- Huyện Cần Đước:

nhiệm kỷ 2011-

2016 và nhiêm kỷ
2021-2026

- Tinh: nhiệm kỳ
2021-2026;

- Thành phổ Tây
Ninh: nhiệm kỷ

2016-2021; nhiệm

kỳ 2021-2026 (nay

lá phường Tân

Ninh);
- Phường IV

nhiêm kỷ 2016-

2021:



Trình độ

Đơn vị bầu
STT Họ và tên

Ngây tháng

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quản Nơi ở hiện nay Giáo

dục phỏ

thông

Chuyên môn, nghiệp Học hàm.

học vị

Lý luận
chính trị

Nghề nghiệp, chức

A

Noi công tác

Ngày vào

Đảng (nếu

Ngoại ngữ
co)

8

6

01

11

12

Là đại biểu

HĐND (nếu có)

PHẠM VĂN ĐÂNG
Đơn vì bầu

cử số 10
25/11/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hưng

Thuản, tỉnh Tây

Ninh

Tô 22a, đường Long

Chi. phường Hoa

Thành. tinh Tây Ninh

12/12

Đại học Quản trị

kinh doanh, Đai học|
Luật, Thạc sĩ Kinh tế

Thac sĩ Cao cắp
Tiếng Anh

trình độ B

Trướng Ban Pháp
chê

Hôi đồng nhân
dân tỉnh Tây

Ninh

20/02/2006

-Tinh: nhiệm kỷ

2016-2021 và

nhiêm kỷ 2021-
2026

hoc

HÓ KHANH DUNG
Đơn vị bầu

cử số 6
18/12/1980 Việt Nam Kinh Không

ĐẶNG KHẢNH

DUY

Đơn vị bầu

cử số 4
10/5/1688

PHAN NHÂN DUY
Đơn vị bầu

cù so 18
28/12/1975

LỄ LONG GIANG
Đơn vị bầu
cử số 5

13
NGUYỄN VÄN

GIAP

Đơn vi bầu

cử số 13

Nam Việt Nam

Nam Việt Nam

Xã Tân Phủ.
tỉnh Đồng Tháp

Số 68. hèm 9. đường

Lac Long Quân, khu

phỏ 11. phường Tân
Ninh, tỉnh Tây Ninh

12/12 Đai học Luật Cừ nhân Cao cắp
Tiêng Anh

trinh đô B

Uy viên Ban

Thường vu Đáng ủy.

Phỏ Chủ tich HĐND

xã

Hội đông nhân|

|dân xã Tân
Phủ, tỉnh Tây

Ninh

09/4/2012

- Xã Tân Phủ

nhiêm kỷ 2021-

2026

Kinh Không
Хã Phủ Lâm.

tinh Đồng Nai

Số 152, đường

Nguyen Lương
Bằng. ắp Trường

Phủ. phường Long

Hoa, tinh Tây Ninh

12/12
Đại học Quân trì

kinh doanh
Cử nhân Không Không Tổng Giảm Đốc

Công ty TNHH
Tân Nhiên

Không Không

Kinh Không
Xã Rạch Kiển.
tinh Tây Ninh

Số 293. åp Xoài Đôi.
xã Rach Kiến, tỉnh

Tây Ninh

12/12

Đại học chuyên
ngành Quản lý Đắt

dai; Thac sĩ Kỹ thuật

Môi trường

Thac sĩ Cao câp
Tiêng Anh

trinh độ B1

Bị thư Đảng ủy. Chủ

tich HĐND xã

Đảng ủy xã
Long Cang
Long Cang.

cinh Tây Ninh

13/7/2004

- Tinh: nhiệm kỳ
2021-2026,

-Xã Long Cang

nhiệm kỷ 2021-

2026

10/11/1977 Nam Việt Nam Kinh

10/4/1974 Nam Việt Nam

14 LË VĂN HẢN
Đơn vị bầu

cử số 23
12/10/1970 Nam Việt Nam

15
TRÁN THỊ THANH
HÀNG

Đơn vị bầu

cử số 6
30/5/1974

N

Không

Phường Tràng

Bảng, tỉnh Tây
Ninh

Số 3/79. đường Cách
mang Thàng 8.

phường Tân Ninh.

tỉnh Tây Ninh

12/12

Đai học chuyên

|ngành Luật Kinh tế,
Thạc sĩ Luật

Thac sĩ Cao cấp
Tiếng Anh

trinh đô B1

Bi thư Đảng ủy. Chủuy, 
tich HĐND xã

Đảng ủy xã

Tân Biên, tỉnh

Tây Ninh

27/8/2007

- Xã Tân Biên:

nhiệm kỷ 2021-

2026

Kinh Không
Xã Cẩm Duê.

tinh Hà Tĩnh

Sô 0315. chung cư

Vinhome, đường
Hàm Nghi, phường

Thành Sen, tỉnh HàSen Hà

Tĩnh

Kinh Không

12/12 Đại học Quân sư Cử nhân

Xã Lưu Nghiệp
Anh, tỉnh Vĩnh

Long

Sỗ 379, đường Đồng

Khởi, khóm 18.

phường Trả Vinh.

tỉnh Vĩnh Long

12/12

Đại học Sư pham

Ngữ Văn, Đai học

Hành chính; Thạc sĩ

Quản lý giảo dục

Thac sĩ

Việt Nam Kinh Không
Ха Hòa Hôi.

tỉnh Tây Ninh

Sỗ 15B. đường Bả

Triêu, ấp 3. xã Tăn

Châu, tỉnh Tây Ninh

Cao câp Không

Đai tả, Phỏ Chỉ huy

trường Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh kiêm
Chỉ huy trường Ban

Chi huy Bộ đõi Biên

phong

Ban Chỉ huy

Bộ đội Biên

phông, Bộ Chỉ

huy Quân sư

tinh Tây Ninh,

Quân khu 7

03/3/1998

Cao cắp
Tiếng Anh

trình đô B1

Phỏ Bí thư Tỉnh ủy.

Bi thư Đảng ủy

UBND tỉnh, Chủ

tich UBND tỉnh

Uy ban nhân

dân tỉnh Tây

Ninh

02/3/1995

Không

- Tinh Trà Vinh:

nhiệm kỷ 2016-

2021, nhiệm kỷ

2021-2026; tinh

Vĩnh Long: nhiệm

kỳ 2021 -2026.

- Huyên Trà Củ

nhiểm kỷ 2004-
2011

-Tinh: nhiêm kỳ

12/12
Đai học Kinh tế.
Thac sĩ Kinh tê

Thac si Cao cáp
Tiêng anh

trình đô B1

Bi thư Đảng ủy.

Chủ tich HĐND xãĐND xã

Đàng ủy xã

Tản Châu, tỉnh 27/7/2000

Tây Ninh

2021-2026.

- Xã Tân Chầu

nhiệm kỷ 2021-

2026

Ghi chú



STT Họ và tên
Đơn vị bầu

Trình độ
Ngày tháng

năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giảo Quê quán Nơi ở hiện nay Gião

dục phôlục phỗ

Nghẻ nghiệp, chức
Chuyên môn, nghiệp

thông

Học hàm,

học vị

Lý luận

chính trị

Noi công tác

Ngày vào

Đăng (nểu
Ngoại ngữ

Là đại biểu

HĐND (nếu có)
có)

16 NGUYỄN THỊ THU

HIEN
Đơn vị bầu

cử số 2 22/3/1981

17 PHẠM MẠNH HIÊU Đơn vị bầu

cử sỗ 5
16/01/1982

18 HUỲNH VƯƠNG

91

HIEU

Đơn vị bầu

cử số 8

N Việt Nam Kinh hong

Phường An

Tinh, tỉnh Tâytinh 

Ninh

Sỗ 25, đường
Nguyen Chi Thanh,
phường Tân Ninh,
tỉnh Tây Ninh

12/12 Đại học Kể toản.
Thạc sĩ Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh

trình độ C

Tinh ủy viên, Bị thư

Đảng ủy, Chủ tịch

HĐND phường

Đảng ủy

phường Long
Нoa, tỉnh Tây

Ninh

05/01/2006

Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lam Thành,

Tỉnh Nghệ An

Số 28, đường

Trương Tùng Quân,
tỗ 2, khu phố 5,
phường Tân Ninh,

tỉnh Tây Ninh

12/12

Đại học xây dưng.

Thac sĩ Quản lý xây Thac sĩ Cao cắp
dumg

Tiếng Anh

trình độ B Phỏ Giám đốc

Trung tâm

Kiểm định và

Dịch vụ xây
pưng thuộc Sở

Xây dựng Tây

14/02/2008

Ninh

02/12/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã An Ninh,

tỉnh Tây Ninh

Số 298, đường Điện
Phủ n

Biển Phủ, phường
Ninh Thanh, tỉnh

Tây Ninh

12/12

PHẠM TÂN HÒA Đơn vị bầu
cử số 24 О2/01/1973

NGUYỄN VIỆT20
HONG

Đơn vị bảu

cử số 27
19/8/1980

21

22

NGUYÊN MẠNH

HUNG

LỄ HOÀNG HÙNG

Đơn vị bầu

cử so 1
02/01/1974

Đơn vị bầu

cử số 16

Đại học Quản lý

công nghiệp; Thạc sĩ

Tài chính - Ngân

hang

Thac sĩ Cao cấp
Tiếng Anh
trình độ B

Bị thư Đảng ủy, Chủ

tich HĐND xã

Đảng ủy xã

Dương Minh

Châu, tỉnh Tây
10/12/2010

Ninh

inh uy vien, Uy

Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Tinh An,

tỉnh Đồng Tháp

Sỗ 474/7, đường
Hùng Vương,

phường Long An,

tinh Tây Ninh

12/12

Đại học kinh tẻ, Đại

học Ngôn ngữ Anh:

Thac sĩ Kinh tế học,
Tiến sĩ Kinh tể

Tiên sĩ Cao cấp

Cử nhân

Ngôn ngữ
Anh

viên BTV Đảng ủy

UBND tỉnh, Phó

Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh,

Trường ban Tuyên

Üy ban nhân

dân tỉnh Tây

Ninh
07/8/1998

תא

Việt Nam Kinh Không
Xã Chơ Gao,

tinh Đồng Tháp

Số 6, đường Nguyễn

Văn Tịch, ấp Măng
Đa, xã Vĩnh Hưng.
tỉnh Tây Ninh

12/12 Đai học Xã hội học Cử nhân

Nam Việt Nam Kinh Không
Xã à Nhị Trường.

tỉnh Vĩnh Long

Số 2, Hêm 58, đường

Cách mạng tháng 8,
phường Tân Ninh,

tỉnh Tây Ninh

12/12 Đai học Kinh tể Cử nhân

05/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

23 NGUYẾN PHƯỚC
HINHUNG

Đơn vị bầu

cử số 19
23/6/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

24
NGUYỄN MINH

HUNG

Đơn vị bầu

cử số 22 23/02/1976 Nam Việt Nam Kinh

Xã Mỹ Thanh,

tinh Tây Ninh

So 272D, ắp 4, xã

Thủ Thửa, tỉnh Tây
Ninh

12/12

Trung cấp Kỳ thuật
Mật mà, Đai học Xây

dựng Đảng và Chỉnh

|quyễn Nhả nước

Thac si

Thạc sĩ Chỉnh trị học

Xã Phước Lý.
tinh Tây Ninh

Sỗ 9, tỗ 2, ấp Phú

An, xã Phước Lý,
tỉnh Tây Ninh

12/12

Không Xã Tân Tru,

tinh Tây Ninh

Đai học Văn hỏa

quân chủng, Đại học
Xây dưng Đảng và

Chinh quyền Nhà
nước; Thạc sĩ Chỉnh

tri học

Cao cấp

Cao cấp

Tiếng Anh
B

trình độ B

Tiêng Anh

trình độ B

hiản Dân vần Đảng

Bị thư Đảng ủy các

co quan Đảng, PhỏPhó

Bi thư thường trực

Đảng ủy xã

Uy viền Ban Chắp
hành Trung ương

Đảng, Phỏ Bí thư
Thường trực Tình

uy, Chủ tích HĐND

tinh

- 

Phường Long

Hoa: nhiêm kỷ

2021-2026

- Tinh: nhiệm kỷ

2021-2026

Ghi chú

-Tinh, nhiệm kỳ
2021-2026

-Xã Dương Minh

Châu nhiệm kỷ
2021-2026

- Tinh: nhiệm kỷ
2021-2026

HO
A

0
В.

TIN
Đảng ủy xã

Tuyên Binh,

tinh Tây Ninh

03/02/2004 Không

Tình ủy Tây
Ninh 30/10/2002 - Tinh: nhiệm kỳ

2021-2026

Cao cấp
Tiếng Anh

trinh độ BỊ

| Bi thư Đàng ủy, Chủ

tich HĐND xã

Đang ủy xã

Tân Long, tỉnh

Tây Ninh

Thac sĩ Cao cấp Tiếng Anh
trình độ B1 Bi thư Đảng ủy, Chủ

tich HĐND xã

Đảng ủy xã

Мỹ Lộc, tỉnh

Tây Ninh

15/10/2001

27/6/1998

Số 13, đưởng Lê Văn

Tao, phường Long
An, tinh Tây Ninh

12/12

Đai học Tài chỉnh,

Đai học Xây dựng
đân dụng và công
nghiệp: Thac sĩ

Quân lý công

Thac sĩ Cao cấp Tiêng Anh

trinh đô B1
Tinh ủy viên, Bị thư

Đáng ủy. Giảm đốc

Trung tâm

Phát triền quỹ
Phát triển qu

đât trực thuộc

UBND tinh

Tây Ninh

03/6/2005

- Tinh. nhiệm kỳ
2021-2026

- Tinh nhiệm kỳ

2021-2026;

-Huyên Cần
Giu
Giuộc nhiêm kỳ

2021-2026;

- Xã Mỹ Lộc:

nhiệm kỷ 2021-

-Tinh: nhiệm kỷ

2021-2026




















